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Giáo dục đạo đức
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy dến thế kỉ X
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 1Câu
0,4 điểm
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	Chủ đề 2: Nữ Tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền
	4 

	
	
	1 câu
3 đ
30%
	
	
	
	
	4 câu
1,6 điểm
16%

	1 câu
3 đ
30%
	5 câu 
4,6 điểm


	
	
	Chủ đề 3:
Truyện cổ dân gian Hải Phòng
	1 câu
0,4
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	1câu
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1 đ
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	Chủ đề 4 
Bản đồ hành chính Hải Phòng..
	1 câu
0,4đ
4%


	
	
	
	
	1 câu
2đ
20%
	
	
	
	
	

	
	
	Chủ đề 5
Địa lí tự nhiên Hải Phòng
	
	
	ĐKTN của HP (ĐH, KH, SN)
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS điểm
Tỉ lệ %
	7 câu 
2,8 điểm
28%
	3 câu
4.4 đ
44%
	1 câu
2đ
20%
	10đ
100%


B. BẢN ĐẶC TẢ:
	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	Chủ đề 1:
Vùng đất Hải phòng từ thời nguyên thủy đến TK X.
	Nhận biết:
[bookmark: bookmark25]Thông hiểu:
Vận dụng :

	Biết được:
Ngành sản xuất chính của người Việt cổ thời Văn Lang-Âu Lạc .
	
	
	

	



2
	Chủ đề 2:
Nữ tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền

	Nhận biết:
Thông Hiểu:
Vận dụng:



	1.Ai được tôn là chủ thần của vùng đất Hải phòng?
2.Tượng đài nữ tướng Lê Chân…?
3.Chiến thắng trên sông Bạch Đằng……?
4.Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân….?
	Hiểu về công lao to lớn của Đức vương Ngô Quyền.
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	Chủ đề 3:
Truyện cổ dân gian Hải Phòng

	Nhận biết:
Thông Hiểu:
Vận dụng:

	Đề tài của truyện cổ dân gian Hải Phòng
	Yếu tố góp phần tạo nên sự phong phú cho kho tàng truyện cổ dân gian Hải Phòng
	Hiểu được ước mơ của người Hải Phòng qua truyện “ Đồng tiền vạn lịch”
	


	4
	Chủ đề 4
Bản đồ hành chính Hải Phòng..
	Nhận biết:
Thông Hiểu:
Vận dụng:

	Quy mô về diện tích của HP so với cả nước
	
	Các đơn vị hành chính của HP
	1

	5
	Chủ đề 5
Địa lí tự nhiên Hải Phòng
	Nhận biết:
Thông Hiểu:
Vận dụng:
	
	ĐKTN của HP (ĐH, KH, SN)
	
	


II.ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm: 4 điểm.
Câu 1: Đề tài của truyện cổ dân gian Hải Phòng:
A. Công cuộc lấn biển, tri thức ngư nghiệp, khát vọng tự do…
B. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.
C. Lao động xây dựng đất nước.
D. Tình yêu thiên nhiên.
Câu 2:Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm nào?
A. 2015.                                        B. 2016                          C. 2017                    D. 2018
Câu 3: Ngành xản xuất chính của người Việt cổ thời Văn Lang-Âu Lạc là:   
A. Nghề làm gốm.                                                   B. Nghề nông trồng lúa nước
C. Nghề săn bắt,hái lượm.                                       D. Nghề đánh bắt hải sản.
Câu 4:Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa gì?
 A. Chấm dứt hơn 10 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.
 B. Chấm dứt hơn 100 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc
 C. Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc
 D. Chấm dứt hơn 2000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. 
Câu 5 : Theo số liệu năm 2018, thành phố Hải Phòng đứng thứ…. cả nước về quy mô diện tích ?
A. 57			B. 56			C. 55			D. 54
Câu 6 : Tại sao Hải Phòng có lợi thế phát triển kinh tế hướng biển ?
A. Do có điều kiện tự nhiên thuận lợi	B. Do mật độ dân số đông thứ 4 cả nước.
C. Do có biển, bờ biển và hải đảo.		D. Do có vị trí địa lí thuận lợi
Câu 7 : Núi Voi - huyện An Lão thuộc dạng địa hình nào ?
A. Núi cao					B. Đồng bằng.
C. Cao nguyên				D. Núi đá vôi
Câu 8: Ai được nhân dân tôn là "chủ thần"của vùng đất Hải phòng? 
A. Lê Chân                                                    B. Lí Bí
C. Hai Bà Trưng.                                           D. Đức vương Ngô Quyền      
Câu 9 : Hải Phòng có khí hậu :
A. Nhiệt đới ẩm, gió mùa.			B. Xích đạo ẩm
C. Nhiệt đới.					D. Ôn đới hải dương.
Câu 10: Yếu tố nào góp phần tạo nên sự phong phú cho kho tàng truyện cổ dân gian Hải Phòng
A. Hải Phòng có vị trí địa lí thuận lợi
B. Hải Phòng có một nền văn hóa đa dạng, phong tục tập quán phong phú.
C. Hải Phòng có truyền thống yêu nước
D. Người Hải Phòng có tính cách phóng khoáng, sôi nổi.
II. Tự luận: 6 điểm:
Câu 1: (3điểm)
Bằng những hiểu biết của mình,em hãy giới thiệu về Đức vương Ngô Quyền theo những yêu cầu sau: Tiểu sử, công lao, tình cảm, thái độ của nhân dân đối với Đức vương Ngô Quyền?
Câu 2: (2 điểm)
Thành phố  Hải Phòng có bao nhiêu quận huyện? Kể tên các quận huyện của thành phố Hải Phòng?
Câu 3: (1 điểm)
Theo em ,qua truyện Đồng tiền Vạn Lịch, nhân dân ta đã gửi gắm ước mơ về một cuộc sống như thế nào?
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I. Trắc nghiệm: 4điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	B

	Điểm
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4


         II.Tự luận: 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1

3đ
	a.Tiểu sử:
- Ngô Quyền sinh ngày 12-3-898, quê ở Đường Lâm  (Ba Vì  - Hà Tây). Là người thông minh, văn võ song toàn, được Dương Đình Nghệ gả con gái là Dương Thị Ngọc và cho cai quản đất Ái Châu (Thanh Hóa)
b.Công lao:
- Năm 938,nhà Hán  đưa quân  sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền  đã nhanh  chóng tập hợp lực lượng, chuẩn bị đón đánh  quân Nam Hán.Ông cho bố trí một trận địa cọc nhọn bịt  sắt, cắm xuống lòng  sông  Bạch Đằng. Khi chiến  thuyền  của giặc hùng hổ tiến vào sông Bạch Đằng, lọt vào trận địa cọc,cũng là lúc thủy triều rút.Lúc đó quân ta tấn công thuyền giặc va vào cọc nhọn bịt sắt  bị đắm nhiều. Thái tử Hoằng Tháo chết tại trận, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân Nam Hán.
- Sau chiến thắng  vang dội  trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền  lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội), mở ra một kỷ nguyên mới dựng nền độc lập tự chủ,  đặt nền móng  cho một quốc gia độc lập.
c.Thái độ,tình cảm của nhân dân:
- Nhân dân Hải Phòng tự hào về sự đóng góp to lớn vào chiến công vĩ đại đó.
-  Hàng năm nhân dân tổ chức lễ hội dâng hương tưởng niệm vị Tổ trung hưng của Việt Nam
	

	2
2đ


	- Hải Phòng có 15 quận huyện.
- Các quận: Dương Kinh, Đồ Sơn, Hải An, Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân,  Ngô Quyền:  
- Các Huyện: An Dương,  An Lão,  Huyện đảo Bạch Long Vĩ,  Huyện đảo Cát Hải,  Kiến Thụy,  Tiên Lãng, Thủy Nguyên,  Vĩnh Bảo:  
	0,5đ

0,75đ

0,75đ

	3
1đ
	Qua truyện “Đồng tiền Vạn Lịch” nhân dân ta gửi gắm ước mơ về một cuộc sống gia đình  hạnh phúc ,các thành viên trong gia đình biết trân trọng, yêu thương ,giúp đỡ lẫn nhau.
	1đ


ĐÁNH GIÁ QUY ĐỔI NHƯ SAU
	Kết quả
	Phần 1
	Phần 2
	Tổng hợp

	Đạt
	Trả lời đúng từ 5 câu trở lên
	Đạt từ 5 yêu cầu trở lên
	Kết quả phần 1, phần 2 đều ở mức đạt


Lưu ý: Đây là bài kiểm tra khảo sát chất lượng học kì , đối tượng là học sinh đại trà nên khi chấm , ngoài những yêu cầu gợi ý mang tính định hướng trong hướng dẫn , giám khảo cần căn cứ vào thực tế bài làm của Hs để cho điểm phù hợp, tránh máy móc.
Xác nhận của tổ  CM                                                 Người ra đề
[bookmark: _GoBack]                                                                                            Nhóm GDĐP 
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I. Trắc nghiệm: 4 điểm.
Câu 1: Đề tài của truyện cổ dân gian Hải Phòng:
A. Công cuộc lấn biển, tri thức ngư nghiệp, khát vọng tự do…
B. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.
C. Lao động xây dựng đất nước.
D. Tình yêu thiên nhiên.
Câu 2:Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm nào?
A. 2015.                                        B. 2016                          C. 2017                    D. 2018
Câu 3: Ngành xản xuất chính của người Việt cổ thời Văn Lang-Âu Lạc là:   
A. Nghề làm gốm.                                                   B. Nghề nông trồng lúa nước
C. Nghề săn bắt,hái lượm.                                       D. Nghề đánh bắt hải sản.
Câu 4:Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa gì?
 A. Chấm dứt hơn 10 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.
 B. Chấm dứt hơn 100 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc
 C. Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc
 D. Chấm dứt hơn 2000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. 
Câu 5 : Theo số liệu năm 2018, thành phố Hải Phòng đứng thứ…. cả nước về quy mô diện tích ?
A. 57			B. 56			C. 55			D. 54
Câu 6 : Tại sao Hải Phòng có lợi thế phát triển kinh tế hướng biển ?
A. Do có điều kiện tự nhiên thuận lợi	B. Do mật độ dân số đông thứ 4 cả nước.
C. Do có biển, bờ biển và hải đảo.		D. Do có vị trí địa lí thuận lợi
Câu 7 : Núi Voi - huyện An Lão thuộc dạng địa hình nào ?
A. Núi cao					B. Đồng bằng.
C. Cao nguyên				D. Núi đá vôi
Câu 8: Ai được nhân dân tôn là "chủ thần"của vùng đất Hải phòng? 
A. Lê Chân                                                    B. Lí Bí
C. Hai Bà Trưng.                                           D. Đức vương Ngô Quyền      
Câu 9 : Hải Phòng có khí hậu :
A. Nhiệt đới ẩm, gió mùa.			B. Xích đạo ẩm
C. Nhiệt đới.					D. Ôn đới hải dương.
Câu 10: Yếu tố nào góp phần tạo nên sự phong phú cho kho tàng truyện cổ dân gian Hải Phòng
E. Hải Phòng có vị trí địa lí thuận lợi
F. Hải Phòng có một nền văn hóa đa dạng, phong tục tập quán phong phú.
G. Hải Phòng có truyền thống yêu nước
H. Người Hải Phòng có tính cách phóng khoáng, sôi nổi.
II. Tự luận: 6 điểm:
Câu 1: (3điểm)Bằng những hiểu biết của mình,em hãy giới thiệu về Đức vương Ngô Quyền theo những yêu cầu sau: Tiểu sử, công lao, tình cảm, thái độ của nhân dân đối với Đức vương Ngô Quyền?
Câu 2: (2 điểm)Thành phố  Hải Phòng có bao nhiêu quận huyện? Kể tên các quận huyện của thành phố Hải Phòng?
Câu 3: (1 điểm)Theo em ,qua truyện Đồng tiền Vạn Lịch, nhân dân ta đã gửi gắm ước mơ về một cuộc sống như thế nào?
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I. Trắc nghiệm: 4điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	B

	Điểm
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4


         
II.Tự luận: 6 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1

3đ
	a.Tiểu sử:
- Ngô Quyền sinh ngày 12-3-898, quê ở Đường Lâm  (Ba Vì  - Hà Tây). Là người thông minh, văn võ song toàn, được Dương Đình Nghệ gả con gái là Dương Thị Ngọc và cho cai quản đất Ái Châu (Thanh Hóa)
b.Công lao:
- Năm 938,nhà Hán  đưa quân  sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền  đã nhanh  chóng tập hợp lực lượng, chuẩn bị đón đánh  quân Nam Hán.Ông cho bố trí một trận địa cọc nhọn bịt  sắt, cắm xuống lòng  sông  Bạch Đằng. Khi chiến  thuyền  của giặc hùng hổ tiến vào sông Bạch Đằng, lọt vào trận địa cọc,cũng là lúc thủy triều rút.Lúc đó quân ta tấn công thuyền giặc va vào cọc nhọn bịt sắt  bị đắm nhiều. Thái tử Hoằng Tháo chết tại trận, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân Nam Hán.
- Sau chiến thắng  vang dội  trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền  lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội), mở ra một kỷ nguyên mới dựng nền độc lập tự chủ,  đặt nền móng  cho một quốc gia độc lập.
c.Thái độ,tình cảm của nhân dân:
- Nhân dân Hải Phòng tự hào về sự đóng góp to lớn vào chiến công vĩ đại đó.
-  Hàng năm nhân dân tổ chức lễ hội dâng hương tưởng niệm vị Tổ trung hưng của Việt Nam
	

	2
2đ


	- Hải Phòng có 15 quận huyện.
- Các quận: Dương Kinh, Đồ Sơn, Hải An, Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân,  Ngô Quyền:  
- Các Huyện: An Dương,  An Lão,  Huyện đảo Bạch Long Vĩ,  Huyện đảo Cát Hải,  Kiến Thụy,  Tiên Lãng, Thủy Nguyên,  Vĩnh Bảo:  
	0,5đ

0,75đ

0,75đ

	3
1đ
	Qua truyện “Đồng tiền Vạn Lịch” nhân dân ta gửi gắm ước mơ về một cuộc sống gia đình  hạnh phúc ,các thành viên trong gia đình biết trân trọng, yêu thương ,giúp đỡ lẫn nhau.
	1đ


ĐÁNH GIÁ QUY ĐỔI NHƯ SAU
	Kết quả
	Phần 1
	Phần 2
	Tổng hợp

	Đạt
	Trả lời đúng từ 5 câu trở lên
	Đạt từ 5 yêu cầu trở lên
	Kết quả phần 1, phần 2 đều ở mức đạt
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Nhận biết
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  I. MA TR ? N  

T T  M ? ch  n ? i dung  Ch ?   đ ?  Mức độ nhận thức  Tổng  

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng  cao  T ?   l ?  Tổng  điểm  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

      1      Giáo  d ? c đ ? o  đ ? c  Ch ?   đ ?   1:  Vùng đ ? t  H ? i  Phòng t ?   th ? i  nguyên  th ? y d ? n  th ?   k ?   X    1                         1Câu   0,4  đi ? m   4%        0,4  đi ? m  

            

Ch ?   đ ?   2:  N ?   Tư ? ng Lê  Chân và  Đ ? c  Vương  Ngô  Quy ? n  4       1  câu   3 đ   30%      4 câu   1,6  đi ? m   16%    1  câu   3 đ   30%  5 câu    4,6  đi ? m    

  Ch ?   đ ?   3:   Truy ? n  c ?   dân  gian H ? i  Phòng  1  câu   0,4   4%     1 c âu   0.4 đ   4%    1  câu   1 đ   10%         

  Ch ?   đ ?   4    B ? n đ ?   hành  chính H ? i  Phòng..  1   c âu   0,4 đ   4%          1   c âu   2 đ   20%       

  Ch ?   đ ?   5    ĐKTN  c ? a HP  (ĐH,         

